
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ NGỌC TRẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

        Số:        /TB-UBND                          Ngọc Trạo, ngày       tháng 10 năm 2024 

 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hàng năm 2024 

 

Kính gửi: Nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Trạo 

 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Quyết định số 24);  

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình và mẫu biểu báo cáo (gọi tắt là 

Thông tư 07);  

Căn cứ kết quả rà soát hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn xã 

Ngọc Trạo. 

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Trạo thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên năm 2024 với những nội dung cụ thể như 

sau: 

1. Hình thức công khai: Trên hệ thống loa truyền thanh của xã và thôn. Dán 

niêm yết danh sách tại nhà văn hóa thôn và trụ sở UBND xã. 

(Có danh sách kèm theo) 

2.Thời gian niêm yết: Từ ngày 16 giờ 15/10/2024 đến hết ngày 17/10/2024. 

Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi giám sát, phát hiện sai 

sót phản ánh, kiến nghị kịp thời về Ban chỉ đạo xã hoặc trưởng thôn bằng văn bản 

để xem xét giải quyết theo quy định. Quá thời hạn trên mà không có ý kiến nào 

khác UBND xã sẽ tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét phê duyệt mọi thắc mắc 

sau này sẽ không được giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- Đài truyền thanh xã; 

- Trưởng thôn (dán công khai); 

- Lưu VT, VH-XH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 Tôn Đức Trung 



    

  
 DANH SÁCH  HỘ NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT  

     

STT 
STT 

Hộ 
Họ và tên Chủ hộ 

Ngày, tháng 

năm sinh 

(dd/mm/yyyy) 

Địa chỉ 

1 2 3 6 4 

1 1 Quách Thị Thiệu 10/03/1960 Thôn Ngọc Trạo 

2 2 Quách Văn Thượng 09/02/1961 Thôn Ngọc Trạo 

3   Quách Thị Tuyền 05/08/1987   

4   Quách Thị Khang  25/08/1935   

5   Bùi Mỹ Ngọc  28/12/2017   

6   Bùi Bảo Lâm 24/11/2019   

7 3 Nguyễn Văn Hoan 19/04/1972 Thôn Ngọc Trạo 

8   Nguyễn Văn Hoàng  09/09/1996   

9   Nguyễn Thị Mai 24/03/2001   

10   Nguyễn Bảo Chi 09/09/2017   

11   Nguyễn Thị Linh 17/05/2003   

12 4 Quách Thị Huyền 01/05/1966 Thôn Ngọc Trạo 

13   Quách Thị Lan Anh 18/05/2002   

14 5 Mai Thị Phượng 02.09.1947 Thôn Ngọc Long 

15 6 Bùi Thị Nhẫn 10.5.1953 Thôn Ngọc Long 

16 7 Bùi Thị Nhặt 05.5.1943 Thôn Ngọc Long 

17 8 Bùi Thị Hoa  10.9.1952 Thôn Ngọc Long 

18   Lê Thị Lam Phương 28/02/2007   

19 9 Lò Thị Ngoan 25/06/1992 Thôn Ngọc Long 

20   Bùi Văn Sĩ 18/08/1988   

21   Bùi Thị Tường Vy 24/06/2015   

22   Bùi Thùy Linh 31/10/2017   



23   Bùi Bảo Khang 10/10/2020   

24 10 Quách Thị Sớm 10.02.1948 Thôn Thiểm Niêm 

25   Quách Thị Mãi 15/06/1961   

26 11 Trịnh Thị Quân 10.5.1955 Thôn Thiểm Niêm 

27 12 Lê Thị Hằng 08/06/1956 Thôn Thiểm Niêm 

28 12 Nguyễn Thị Hiều 15/01/1956 Thôn Thiểm Niêm 

29 14 Nguyễn Thị Đĩnh 08.10.1948 Thôn Thiểm Niêm 

30   Nguyễn Thượng Hải 04.9.1948   

31 15 Nguyễn Thanh Tùng 20/08/1954 Thôn Thiểm Niêm 

32   Phạm Thị Hưng 26/09/1964   

33 16 Bùi Văn Quân 15/02/1989 Thôn  Dọc Dành 

34   Bùi Thị Huyền Trang 15/01/2012   

35   Bùi Tuấn Tú 01/11/2013   

36 17 Quách Văn Lách  10/10/1976 Thôn  Dọc Dành 

37   Quách Văn Sáng 10/05/1954   

38   Quách Ngọc Anh 05/09/2014   

39   Quách Ngọc Phú 11/08/2019   

40 18 Bùi Văn Nghĩa 11/11/1959 Thôn  Dọc Dành 

41   Trần Thị Nhinh 26/12/1963   

42   Triệu Quý Bảo 23/12/2016   

43 19 Phạm Thị Thuân 12/05/1958 Thôn  Ngọc Thanh 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT  

     

     

STT 
STT 

Hộ 
Họ và tên Chủ hộ 

Ngày, tháng 

năm sinh 

(dd/mm/yyyy) 

Địa chỉ 

1 2 3 6 4 

1 1 Quách Thị Tình 02/02/1986 Thôn Ngọc Trạo 

2   Nguyễn Thị Hồng Thắm 18/10/2006   

3   Quách Phương Anh 25/1/2009   

4   Quách Anh Quân 20/9/2012   

5 2 Bùi Thị Hảo  10/12/1984 Thôn Ngọc Trạo 

6   Bùi Hương Trà 13/6/2005   

7   Bùi Hà Linh 13/10/2012   

8 3 Bùi Thị Bình 10/09/1956 Thôn Ngọc Trạo 

9 4 Bùi Thị Nụ 25/4/1966 Thôn Ngọc Trạo 

10   Quách Thị Ngoan 15/07/1995   

11   Quách Văn Phú 11/11/1998   

12   Quách Thị An Nhi 01/01/2012   

13   Nguyễn Thị Ngọc Vân 05/06/2015   

14   Quách Thị Đào 11/11/1998   

15 5 Nguyễn Hữu Quân 05/06/1986 Thôn Ngọc Trạo 

16   Nguyễn Thị Tường Vy 25/07/2013   

17   Nguyễn Thị Huyền Trang 21/04/2009   

18   Nguyễn Trà My 22/08/2016   

19 6 Bùi Thị Dung 10.5.1988 Thôn Ngọc Long 

20   Nguyễn Văn Như 30.01.1985   

21   Nguyễn Thiên Ân 30.7.2014   

22   Nguyễn Thiên Đức  28.7.2016   

23 7 Bùi Kim Quy 04/03/1948 Thôn Ngọc Long 

24   Bùi Thanh Tùng 03/09/1987   

25   Bùi Sao Mai 25/08/2012   

26   Bùi Xuân Bách 07/09/1989   

27   Bùi Mai Anh 09/02/2017   

28   Bùi Ngọc Hà 24/04/2010   



29 8 Bùi Thị Duyên 10.6.1991 Thôn Ngọc Long 

30   Nguyễn Bảo Nam 8.10.2012   

31   Bùi Thị Yến Nhi 25.7.2017   

32 9 Bùi Thị Nhữ 02.05.1950 Thôn Thiểm Niêm 

33   Bùi Thị Liên 02/11/1978   

34   Bùi Thị Anh Thư 06.9.2005   

35 10 Nguyễn Văn Thắng 15/04/1942 Thôn  Dọc Dành 

36 11 Đỗ Thị Yến 10/09/1958 Thôn  Ngọc Thanh 

37   Phạm Văn Tuấn 18/07/1998   

38 12 Nguyễn Thị Hoa 01/01/1968 Thôn  Ngọc Thanh 

39   Tống Văn Ánh 10/06/1965   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT  

    
 

STT 
STT 

Hộ 
Họ và tên Chủ hộ 

Ngày, tháng 

năm sinh 

(dd/mm/yyyy) 

Địa chỉ 

1 2 3 6 4 

1 1 Đỗ Thị Dung 20/10/1957 Thôn Ngọc Trạo 

2 2 Quách Thị Khải 27/11/1954 Thôn Ngọc Trạo 

3 3 Nguyễn Thị Cảnh 10/05/1950 Thôn Ngọc Trạo 

4 4 Quách Thị Hòa 20/10/1954 Thôn Ngọc Trạo 

5   Quách Cao Toan 01/01/1953   

6 5 Đỗ Thị Bản 27/08/1963   

7   Quách Văn Chung 06/02/1961   

8 6 Quách Thị Khuyên 05/10/1963 Thôn Ngọc Trạo 

9 7 Nguyễn Sỹ Hà 19/05/1967 Thôn Ngọc Trạo 

10   Hoàng Thị Thao 24/10/1976   

11   Nguyễn Văn Hồng 15/07/1998   

12   Nguyễn Hoàng Anh 24/10/2006   

13 8 Bùi Thị Dậu 03/07/1970 Thôn Ngọc Trạo 

14   Đỗ Văn Thiều 15/11/1973   

15   Đỗ Thị Giang 01/08/1998   

16   Đỗ Thị Tâm 18/01/2018   

17 9 Bùi Thị Hảo  10/12/1984 Thôn Ngọc Trạo 

18   Bùi Hương Trà 13/6/2005   

19   Bùi Hà Linh 13/10/2012   

20 10 Bùi Thị Bình 10/09/1956 Thôn Ngọc Trạo 

21 11 Bùi Thị Nụ 25/4/1966 Thôn Ngọc Trạo 

22   Quách Thị Ngoan 15/07/1995   

23   Quách Văn Phú 11/11/1998   

24   Quách Thị An Nhi 01/01/2012   

25   Nguyễn Thị Ngọc Vân 05/06/2015   

26 12 Tôn Thị Ngà 09/10/1956 Thôn Ngọc Trạo 

27   Bùi Thị Thùy 20/06/1984   



28   Bùi H ồng Luật 02/01/1980   

29   Bùi Thủy Tiên 11/08/2012   

30   Bùi Triết Gia  20/06/2008   

31   Quách Thị Lài 12/09/1980   

32   Bùi Hoàng Phúc 22/06/2019   

33   Bùi Thị Hoài     

34 13 Bùi Thị Thường 09/10/1979 Thôn Ngọc  Long 

35   Bùi Văn Nhượng  01/10/1975   

36   Bùi Thu Phương 18/08/2015   

37   Nguyễn Thị Thơm 02/09/1939   

38   Bùi Văn Đa 05/05/1965   

39 14 Bùi Thị Đức 30/09/1946 Thôn Ngọc Trạo 

40   Mai Thị Xuyến 03/07/1972   

41   Mai Văn Kiên 27/03/1984   

42   Quách Thị Thắm  01/09/1982   

43   Mai Hà Vy 28/08/2020   

44   Mai Yến Nhi 02/09/2022   

45 15 Quách Thị Trang 06/11/1990 Thôn Ngọc  Long 

46   Trần Kim Ngân 13/12/2015   

47   Đinh Minh Anh 12/11/2020   

48 16 Bùi Thị Duyên 10.6.1991 Thôn Ngọc Long 

49   Nguyễn Bảo Nam 8.10.2012   

50   Bùi Thị Yến Nhi 25.7.2017   

51 17 Phan Thị Ngọc Anh 04.3.1985 Thôn Thiểm Niêm 

52   Trần Văn Mạnh 15.5.1986   

53   Trần Phương Thanh 31.5.2010   

54   Trần Minh Quân 19.4.2011   

55 18 Nguyễn Thị Yến 20.8.1955 Thôn Thiểm Niêm 

56   Trịnh Thị Liên 27.6.1983   

57   Lê Thị Như Ngọc 26.01.2007   

58   Trịnh Thị Ngà 14.7.2012   

59   Lê Thị Thảo Vy 29/05/2004   

60 19 Bùi Thị Phòng 19/11/1980 Thôn Thiểm Niêm 



61   Lê Thanh Hậu 01/04/1982   

62   Lê Thanh Phong 09/04/2012   

63   Lê Thanh Ngọc 18/04/2014   

64   Lê  Quang Hà 18/04/2014   

65 20 Bùi Văn Đức 24/06/1989 Thôn Thiểm Niêm 

66   Lê Thị Việt 06/09/1981   

67   Bùi Thị Nguyệt Nga 15/09/2012   

68   Bùi Đình Phong 01/10/2014   

69   Bùi Viết Đại 07/10/2016   

70   Bùi Thùy Dương 29/12/2020   

71 21 Bùi Thị Nhữ 02.05.1950 Thôn Thiểm Niêm 

72   Bùi Thị Liên 02/11/1978   

73   Bùi Thị Anh Thư 06.9.2005   

74 22 Bùi Thị Đề 07/06/1952 Thôn Thiểm Niêm 

75   Quách Văn Diễn 10/10/2976   

76 23 Nguyễn Thị Xâm 20/08/1947 Thôn Dọc Dành 

77   Đỗ Thị Lan 13/08/1986   

78   Lê Anh Thư 29/01/2009   

79   Lê Tuấn Anh 30/04/2014   

80 24 Bùi Thị Hóa 21/12/1960 Thôn Dọc Dành 

81   Lê Văn Hoan 04/05/1986   

82   Lê Văn Hoàn 05/07/1988   

83 25 Nguyễn Văn Thắng 15/04/1942 Thôn  Dọc Dành 

84 26 Trịnh Thị Giảng 06/10/1946 Thôn Dọc Dành 

85 27 Bùi Thị Phán 09/10/1933 Thôn Ngọc Thanh 

86 28 Bùi Thị Bình 19/05/1934 Thôn Ngọc Thanh 

87   Bùi Văn Thăng 19/10/1937   

88   Bùi QuangTrường 25/04/1998   

89 29 Nguyễn Thị Hoa 01/01/1968 Thôn  Ngọc Thanh 

90   Tống Văn Ánh 10/06/1965   

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO SAU RÀ SOÁT 

    
 

STT 

STT 

Hộ Họ và tên Chủ hộ 

Ngày, tháng 

năm sinh 

(dd/mm/yyyy) 

Địa chỉ 

1 2 3 6 4 

1 1 Mai Thu Huệ 23/9/1983 Thôn Ngọc Trạo 

2   Bùi Thị Lý 06/05/1938   

3   Bùi Văn Hảo 07/02/2003   

4   Bùi Văn Tiến 11/12/2004   

5 2 Đỗ Thị Liên 13/04/1956 Thôn Ngọc Trạo 

6   Nguyễn Văn Giao 15/03/1955   

7 3 Quách Thị Huyền 01/05/1966 Thôn Ngọc Trạo 

8   Quách Thị Lan Anh 18/05/2002   

9 4 Mai Văn Đạt 28/02/1992 Thôn Ngọc Trạo 

10   Mai Ngọc Bích 03/04/2017   

11   Mai Gia Bảo 06/05/2019   

12 5 Bùi Thị Kỳ 26/03/1956 Thôn Ngọc Trạo 

13   Bùi Văn Kháng 24/12/1985   

14   Bùi Đức Lập 12/07/1983   

15   Bùi Thu Trang 01/01/2006   

16   Bùi Ngọc Uyên 25/11/2011   

17 6 Bùi Thị Minh 25/05/1964 Thôn Ngọc Trạo 

18   Nguyễn Văn Kêm 24/06/1959   

19   Nguyễn Trung Kiên 24/09/1984   

20 7 Trương Thị Huế 10.04.1985 Thôn Ngọc  Long 

21   Quách Hồng Quân 16.12.1983   

22   Quách Bảo Nam 13.9.2010   

23   Quách Bảo Thanh 01.02.2016   

24 8 Bùi Thị Thu 24/10/1989 Thôn Ngọc  Long 

25   Lê Trọng Tính 25/05/1985   

26   Lê Ngọc Mai 06/12/2012   

27   Lê Ngọc Linh 22/07/2015   

28   Lê Đình Dương 31/10/2020   

29 9 Lê Thị Thuật 20/05/1947 Thôn Ngọc  Long 



30   Ninh Khắc Ba 03/12/1987   

31   Bùi Thị Hiệp 02/12/1984   

32   Ninh Anh Tuấn 27/08/2011   

33   Ninh Tuấn Phong 01/10/2013   

34 10 Nguyễn Thị Thương 25/05/1989 Thôn Ngọc Trạo 

35   Mai Văn Châu 12/02/1987   

36   Mai Thùy Dung 11/02/2014   

37   Mai Thùy Dương 11/02/2014   

38   Mai Thùy Duyên 27/11/2017   

39 11 Nguyễn Thị Doan 02.9.1979 Thôn Ngọc  Long 

40   Quách Thị Sáng 10.5.1937   

41   Bùi Văn Hoàng 22.7.2001   

42   Bùi Như Tú 24.12.2007   

43 11 Bùi Văn Công 20.11.2004   

44   Ngọ Thị Thưng 10/06/1951   

45 12 Phạm Thị Ca 10.10.1975 Thôn Thiểm Niêm 

46   Phạm Công Nam 06.4.2010   

47 13 Bùi Thị Tuyết 08/07/1980 Thôn Thiểm Niêm 

48   Phùng Văn Dậu 24/09/1957   

49   Phùng Văn Vĩnh 18/12/1980   

50   Phùng Hữu Phước 19/04/2004   

51   Phùng Thị Nga 25/06/2009   

52   Phùng Thị An 01/07/2015   

53 14 Lê Thị Oanh 06/05/1964 Thôn Thiểm Niêm 

54   Lê Văn Hào 18/02/1999   

55   Đỗ Thị Hồng Giang 12/11/2001   

56   Lê Hồng Bảo Ngọc 16/02/2021   

57   Lê Anh Khoa 20/09/2022   

58 15 Bùi Thị Tất 25/11/1948   

59   Bùi Thị Mùi 07/08/1982   

60   Bùi Trọng Nghĩa 03/11/2012   

61 16 Trương Thị Thanh 01/11/1961 Thôn Thiểm Niêm 

62 17 Vũ Thị Minh Lý 10/02/1984 Thôn Thiểm Niêm 

63   Bùi Văn Thi 04/08/1983   

64   Bùi Vũ Cát Tường 02/06/2009   



65   Bùi Tiến Phước 17/03/2020   

66   Bùi Tường Vy 21/06/2012   

67 18 Nguyễn Văn Thanh 18/02/1996 Thôn Thiểm Niêm 

68   Quách Thị Phượng 17/05/1995   

69   Nguyễn Hồng Thúy 10/10/2016   

70   Nguyễn Minh Hằng 10/10/2016   

71   Nguyễn Tiến Minh 07/05/2019   

72   Nguyễn Huyền Thương 01/01/2023   

73 19 Lê Thị Quyên 10.12.1956 Thôn Thiểm Niêm 

74   Đinh Công Kiên 10.8.1946   

75   Đinh Văn Quyền 10.01.1994   

76   Lã Thị Hồng 26/08/1988   

77   Đinh Hồng Anh 03/07/2020   

78 20 Bùi Thị Hoài 19/09/1987 Thôn Dọc Dành  

79   Bùi Văn Chúc 10/11/1981   

80   Bùi Quỳnh Chi 20/08/2009   

81   Bùi Lệ Quyên 06/08/2013   

82 21 Bùi Văn Nhân 20/09/1989 Thôn Ngọc Thanh 

83   Tống Thị Hằng 06/04/1991   

84   Bùi Minh Thắng 19/09/2010   

85   Bùi Văn Lợi 19/11/2012   

86   Bùi Văn Nam 20/11/2016   
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